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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể 

đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Xuất phát từ nhu cầu nhu cầu của ngƣời học chuyên ngành Cao đẳng Chăn 

nuôi – Thú y, nhằm có tài liệu để giảng dạy và học tập môn học giúp học sinh, 

sinh viên có  đƣợc những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết. Trƣờng Cao đẳng 

Sơn La xây dựng giáo trình đào tạo môn học “Thực hành chẩn đoán và điều trị 

bệnh cho vật nuôi” áp dụng cho hệ đào tạo Cao đẳng ngành “Chăn nuôi  - Thú y”. 

Kết cấu của giáo trình gồm nhiều bài học, mỗi bài gồm nhiều nội dung, công 

việc và bƣớc công việc tích hợp liên quan chặt chẽ với nhau nhằm hƣớng tới hình 

thành những năng lực thực hiện của ngƣời học. Vì vậy những kiến thức lý thuyết 

đƣợc chọn lọc và tích hợp vào công việc, mỗi công việc đƣợc trình bày dƣới dạng 

một bài học. 

Tài liệu này đƣợc viết theo từng bài và đƣợc dùng làm giáo trình cho các học 

sinh, sinh viên trong các khóa đào tạo hệ Cao đẳng, các giáo viên tham khảo, hoàn 

chỉnh để trở thành giáo trình chính thức trong hệ thống dạy nghề. 

Tuy nhiên với thời gian thực hiện ngắn, điều kiện còn nhiều hạn chế, nội 

dung chuẩn bị của chúng tôi không thể tránh khỏi thiếu sót. Để chƣơng trình đƣợc 

hoàn thiện hơn chúng tôi rất mong nhận đƣợc những đóng góp của các chuyên gia 

tƣ vấn, các đồng nghiệp. Chúng tôi xin trân trọng ghi nhận. 

Xin chân thành cám ơn! 

 

Tham gia biên soạn: 

Chủ biên: Hồ Anh Thắng 
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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên môn học: Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi 

Mã môn học:  

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

 - Vị trí: Môn học Thực hành chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi là môn 

học bắt buộc của chƣơng trình Trung cấp Chăn nuôi – Thú y, đƣợc bố trí ngay sau 

khi học xong các môn học dƣợc lý học thú y, chẩn đoán bệnh thú y, Bệnh nội khoa 

và ký sinh trùng thú y, Ngoại sản khoa thú y, Vi sinh vật và bệnh truyền nhiễm thú 

y. 

 - Tính chất: Môn học rèn luyện cho ngƣời học khả năng pha vacxin, sử dụng 

vacxin (bằng cách nhỏ mắt, mũi, miệng, tiêm dƣới da, chủng màng cánh) cho các 

loại vật nuôi; Rèn luyện cho sinh viên khả năng chẩn đoán bệnh, sử dụng một số 

loại thuốc kháng sinh, các hóa dƣợc để điều trị một số bệnh thƣờng gặp trên vật 

nuôi; 

II. Mục tiêu môn học: 

- Về kiến thức:  

+Mô tả đƣợc cách pha vacxin, cách sử dụng vacxin để phòng bệnh cho vật 

nuôi. 

+ Trình bày phƣơng pháp chẩn đoán bệnh ở vật nuôi 

+ Trình bày cách sử dụng một số kháng sinh và hóa dƣợc để điều trị một số 

bệnh ở vật nuôi. 

- Về kỹ năng: 

+ Sử dụng đƣợc vaccine để phòng bệnh cho vật nuôi. 

+ Có khả năng chẩn đoán một số bệnh thƣờng gặp ở vật nuôi 

+Có khả năng sử dụng một số kháng sinh và hóa dƣợc để điều trị một số 

bệnh ở vật nuôi 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề; rút ra những nguyên tắc, quy luật 

trong quá trình giải quyết công việc 

+ Yêu ngành nghề, coi trọng uy tín và có trách nhiệm với sự phát triển của 

ngành nông nghiệp. 

+ Có khả năng tự định hƣớng, thích nghi với các môi trƣờng làm việc khác 

nhau. 

+ Có năng lực tự học, tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao trình độ 

chuyên môn. 

III.  Nội dung môn học: 
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Mục 1: SỬ DỤNG VACXIN TRONG CHĂN NUÔI 

Mục tiêu: 

- Thực hiện pha và sử dụng vacxin (nhỏ mắt, mũi, miệng, tiêm dưới da, chủng 

màng cánh) cho vật nuôi. 

Nội dung: 

Bài 1: 

NHẬN BIẾT CÁC LOẠI THUỐC DÙNG TRONG THÚ Y 

 

1. Mục đích và yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Giúp học sinh củng cố lại phần kiến thức lý thuyết đã học trên lớp về các 

loại thuốc thƣờng dùng trong thú y 

- Biết vận dụng lý thuyết vào việc phân biệt các nhóm thuốc và từng loại 

thuốc cụ thể trong mỗi nhóm 

- Biết chính xác các loại thuốc đƣợc phép lƣu hành và không đƣợc phép 

lƣu hành tại cơ sở sản xuất và tại các cửa hang bán thuốc thú y 

- Biết sử dụng thành thạo các loại thuốc trong quá trình điều trị bệnh cho 

gia súc, gia cầm 

1.2. Yêu cầu 

- Học sinh cần biết đƣợc các loại thuốc hiện đang lƣu hành trên thị trƣờng 

- Phân loại đƣợc các nhóm thuốc và cách sử dụng từng loại thuốc cụ thể 

trong từng nhóm 

- Thực hiện thành thạo việc phân loại thuốc tại một cửa hàng thuốc thú y 

cơ sở 

2. Công tác chuẩn bị 

2.1. Tại phòng thí nghiệm 

- Thuốc thú y thuộc các nhóm: 

+ Thuốc chống nhiễm khuẩn: Kháng sinh, Sulfamide 
+ Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh: Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh trung 

ƣơng, Thuốc tác dụng lên hệ thần kinh thực vật, Thuốc tác động lên đầu mút dây 

thần kinh cảm giác 

+ Thuốc trị ký sinh trùng: thuốc tẩy giun, thuốc tẩy sán lá, thuốc tẩy sán dây, 

thuốc chống cầu trùng, thuốc trị ký sinh trùng đƣờng máu, thuốc trị ngoại ký sinh 

trùng 

+ Thuốc tiêu độc và khử trùng 

+ Thuốc bổ trợ: Các loại Vitamin, thuốc bổ máu, nƣớc sinh lý, … 

+ Thuốc điều hoà sinh sản 
- Các tài liệu có liên quan đến thuốc thú y: Quy định các loại thuốc đƣợc 

phép lƣu hành trên thị trƣờng. Tranh, ảnh, tờ rơi quảng cáo các loại thuốc của cơ 

sở sản xuất thuốc thú y 

2.2. Tại các cửa hàng thuốc thú y 

Thuê một số cửa hàng thuốc thú y trên địa bàn để kiến tập (nếu có) 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Tổ chức 

- Địa điểm: Phòng thực hành chăn nuôi thú y và ngoài cơ sở 

Chia nhóm học sinh: Tuỳ theo số lƣợng học sinh để chia nhóm (mỗi nhóm 
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10 - 15 học sinh) 

- Phân công công việc chuẩn bị phòng thí nghiệm và trực nhật cuối buổi 

cho từng  nhóm cụ thể 

3.2. Thực hành 

3.2.1. Giáo viên hướng dẫn 

- Giới thiệu toàn bộ các nhóm thuốc sẽ dùng trong buổi thực hành 

- Cách nhận biết từng loại thuốc cụ thể trong từng nhóm 

- Cách kiểm tra chất lƣợng và sử dụng của mỗi loại thuốc đó 
- Giới thiệu các tài liệu liên quan đến thuốc thú y (các quy định về thuốc, 

tờ rơi quảng cáo thuốc, …) 

3.2.2. Học sinh thực hiện 

- Theo dõi, ghi chép những giảng giải của giáo viên 

- Tự làm theo nhóm 
- Ghi kết quả: Có bao nhiêu nhóm thuốc dùng trong buổi thực hành, các 

loại thuốc cụ thể trong từng nhóm, cách sử dụng từng loại thuốc (liều lƣợng, liệu 

trình, cách pha chế, đƣờng đƣa thuốc vào cơ thể động vật, …) 

- Làm tƣờng trình thực tập theo nhóm 

3.3. Nhận xét, đánh giá 

- Thu kết quả tƣờng trình của mỗi nhóm 

- Nhận xét về thái độ thực tập, kết quả thực hiện của mỗi nhóm 

 
 


